
DANH SÁCH CÁC NHÀ TÀI TRỢ /LIST OF DONORS
Thời gian: Quý II năm 2020/Duration: Quarter II, 2020

STT Tên nhà tài trợ/Name of donor
Số tiền/ Amount 

of money
 (VND)

Ngày ủng hộ
/Date Mục đích ủng hộ/Purpose of donation

1 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Hải Phòng 19.040.000 4/1/2020 Tài trợ chung cho Quỹ để phòng chống dịch Sars-CoV-2
2 Ngân hàng TMCP Bắc Á - Chi nhánh Đà Nẵng 14.855.000 4/1/2020 Tài trợ chung cho Quỹ để phòng chống dịch Sars-CoV-2
3 Ngân hàng TMCP Bắc Á 5.000.000.000 4/3/2020 Tài trợ chung cho Quỹ để phòng chống dịch Sars-CoV-2
4 Ngân hàng TMCP Bắc Á 4.444.028.107 4/8/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
5 Ngân hàng TMCP Bắc Á 940.000.000 4/9/2020 Tài trợ cho Quỹ để mua máy thở phòng chống dịch Sars-CoV-2
6 Đặng Hoàng Bảo 1.000.000 4/14/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

7 Ngân hàng TMCP Bắc Á -Khối ngân hàng bán 
buôn 3.000.000 4/16/2020 Tài trợ chung cho Quỹ

8 Madam Thái Hương 600.000.000 4/28/2020 Tài trợ chung cho Quỹ để xây dựng cầu dân sinh
9 Madam Thái Hương 50.000.000 4/28/2020 Tài trợ cho Quỹ để bảo trợ hoàn cảnh khó khăn

10 Công ty CP Chuỗi Thực phẩm TH 500.000.000 4/29/2020 Tài trợ cho Quỹ để thực hiện chương trình "Một triệu lá cờ cùng ngư dân 
bám biển"

11 Ms. La 150.000 5/5/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

12 Ms. Tuyết 148.000 5/7/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
13 Hoàng Thị Lan Anh 80.000 5/11/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
14 Đặng Thị Phương Loan 200.000 5/12/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
15 Hoàng Thảo Phương và Hoàng Trúc Diệp 5.000.000 5/12/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
16 Thành Đạt và Phạm Thu 2.000.000 5/12/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
17 Ms. Kiều Minh 52.000 5/14/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
18 Phạm Thanh Hồng 70.000 5/15/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
19 Nguyễn Ngọc Hà 35.000 5/16/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
20 Ms. Nguyệt 210.000 5/18/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
21 Ms. Mùi 230.000 5/19/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
22 Đinh Thị Mai Phương 175.000 5/21/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
23 Trần Thị Như Trang 420.000 5/26/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
24 Ms. Phương MKT 500.000 6/1/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
25 Bé Trần Minh Châu 3.400.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn



26 Nhà tài trợ ẩn danh 1.700.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
27 Nguyễn Thu Cúc 1.700.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
28 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
29 Vi Vân Anh 500.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
30 The Hung Cuong 500.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
31 Nhà tài trợ ẩn danh 100.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
32 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
33 Bùi Thị Hoa Đào 500.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
34 Nguyễn Việt Quang 3.400.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
35 Vũ Vân Dung 300.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
36 Lê Khắc Cương 5.000.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
37 Nguyễn Cẩm Tú 300.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
38 Lê Hải Yến 1.700.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
39 Ngân hàng Bắc Á, CN Quảng Ninh 6.900.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
40 Đặng Thị Minh Tâm 1.700.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
41 Nguyễn Tuấn Hiền 200.000 6/2/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
42 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
43 Thái Thị Lệ Thủy 3.000.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
44 Vũ Thị Thu Hương 3.000.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
45 Ngân hàng Bắc Á, CN Kim Liên 5.000.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
46 Nguyễn Hoài Sơn 1.700.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
47 Nhà tài trợ ẩn danh 500.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
48 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
49 Nguyễn Thị Huyền Trang 2.000.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
50 Công ty Logistic Châu Phong 8.500.000 6/3/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
51 Hoàng Thị Ngọc 100.000 6/4/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
52 Đặng Hoàng Bảo 500.000 6/5/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
53 Phùng Linh Chi 500.000 6/5/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
54 Mai Trang 140.000 6/7/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất
55 Trương Quốc Bảo 1.700.000 6/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
56 Trịnh Thị Minh Châu 1.700.000 6/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
57 Giáp Minh Huệ 1.700.000 6/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
58 Tô Thị Minh Nguyệt 7.000.000 6/8/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
59 Nguyễn Thanh Tùng 1.700.000 6/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn



60 Vũ Vân Dung 200.000 6/8/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
61 Hoàng Thị Khánh Vân 1.700.000 6/9/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
62 Từ Thị Hoa 200.000 6/9/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
63 Nhà tài trợ ẩn danh 300.000 6/10/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
64 Trần Đức Thiện 1.500.000 6/15/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
65 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/15/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
66 Nhà tài trợ ẩn danh 200.000 6/16/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
67 Nguyễn Thị Thanh 50.000 6/16/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
68 Lưu Thị Hải Châu 1.700.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
69 Nguyễn Hữu Hùng 500.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
70 Bùi Thị Vân 100.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
71 Phạm Hữu Bằng 100.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
72 Đinh Trọng Lịch 500.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
73 Trần Thanh Phú 500.000 6/17/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
74 Nguyễn Thị Thu Hằng 100.000 6/18/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

75 Hoàng Thị Lan Anh 78.000 6/18/2020 Tài trợ cho chương trình Sữa dinh dưỡng cho trẻ truyền hóa chất

76 Nguyễn Văn Vương 1.700.000 6/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
77 Trương Anh Tuấn 500.000 6/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
78 Nguyễn Cẩm An 2.000.000 6/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
79 Gia đình chị Vũ Thu Hằng 6.800.000 6/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
80 Đồng Mỹ Lệ 1.700.000 6/22/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
81 Trương Công Trứ 1.700.000 6/23/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
82 Nguyễn Thị Lệ Huyền 500.000 6/24/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
83 Trần Thị Thương 1.700.000 6/24/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
84 Ban Trợ lý Ngân hàng Bắc Á 1.700.000 6/25/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
85 Nhà tài trợ ẩn danh 1.000.000 6/25/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
86 Nguyễn Thu Thảo 5.000.000 6/26/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn
87 Nguyễn Thu Thảo 5.000.000 6/26/2020 Tài trợ chung cho Quỹ
88 Biện Ngọc Lan 1.700.000 6/27/2020 Tài trợ Chương trình Cùng em khôn lớn

TỔNG 11.687.661.107


